
Máy dán tem tự động
Automation Machine Builder Award

Tên đội



2

Yêu cầu khách hàng
1. Thông tin chung
2. Quy cách dán tem
3. Quy trình hiện tại
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Thông tin chung

STT Thông tin Nội dung
1 Khách hàng ETEK

2 Yêu cầu …

3 Năng suất yêu cầu …

4 Số lượng SKU …

5 … …

6 … …
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Quy cách dán tem
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Quy trình hiện tại



6

Giải pháp
1. Layout và danh mục thiết bị
2. Quy trình tự động hóa
3. Tính toán sản lượng
4. Chi tiết cụm
5. Sơ đồ hệ thống
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❑ Layout: ❑ Quy trình:

1. Layout và danh mục thiết bị

21 3 45

6

7

Chiều di chuyển túi

8

STT Tên trạm/ thiết bị Số lượng Xuất xứ
1 Trạm 01 02 Etek

2 Trạm 02 02 ABB

3 Trạm 03 01 Schneider

4 Cụm thiết bị 04 02 SMC

5 Cụm thiết bị 05 02 Cognex

6 Cụm thiết bị 06 01 Bosch rexroth

7 Cụm thiết bị 07 02 Advantech

8 Cụm thiết bị 08 01 NCC 01

9 Cụm thiết bị 04 01 NCC 01

*Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo
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2. Quy trình tự động hóa

Đầu vào Thao tác 01

Loại bỏ

Thao tác 02
Kiểm 
tra 01

Thành 
phẩm

*Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo
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3. Tính toán sản lượng

*Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo
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3. Tính toán sản lượng

*Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo
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❑ Layout: ❑ Quy trình:

❑ Chức năng cơ cấu:

❑ Cycletime:

❑ Thông số thiết bị:

4. Chi tiết cụm

STT Cơ cấu Chức năng

1 … …

2 … …

Bước Trình tự A/M
(Tự động/thủ công)

CT (s) 

1 … …
2 … …

Tổng Cycletime: …

STT Thiết bị Số lượng Hãng/ mã

1 … … …

Bước 2Bước 1 Bước 3 …

4.1 Cụm …..



12

❑ Layout: ❑ Quy trình:

❑ Chức năng cơ cấu:

❑ Cycletime:

❑ Thông số thiết bị:

4. Chi tiết cụm

STT Cơ cấu Chức năng

1 … …

2 … …

Bước Trình tự A/M
(Tự động/thủ công)

CT (s) 

1 … …
2 … …

Tổng Cycletime: …

STT Thiết bị Số lượng Hãng/ mã

1 … … …

Bước 2Bước 1 Bước 3 …

4.2 Cụm …..
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❑ Layout: ❑ Quy trình:

❑ Chức năng cơ cấu:

❑ Cycletime:

❑ Thông số thiết bị:

4. Chi tiết cụm

STT Cơ cấu Chức năng

1 … …

2 … …

Bước Trình tự A/M
(Tự động/thủ công)

CT (s) 

1 … …
2 … …

Tổng Cycletime: …

STT Thiết bị Số lượng Hãng/ mã

1 … … …

Bước 2Bước 1 Bước 3 …

4.3 Cụm …..
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5. Sơ đồ hệ thống
5.1 Sơ đồ cấp nguồn
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5. Sơ đồ hệ thống
5.2 Sơ đồ điều khiển
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5. Sơ đồ hệ thống
5.3 Sơ đồ mạng thông tin
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Phụ lục
1. Kế hoạch triển khai
2. Các thông tin khác
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1. Kế hoạch triển khai

STT Công việc Bắt đầu Kết thúc Kéo dài Đảm nhiệm

I.
Kế hoạch lên giải pháp
(Vòng 1)

1 …
2 …
3 …

II.
Kế hoạch lên thiết kế chi tiết
(Vòng 2)

1 …
2 …
3 …
4 …
5 …
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2. Các thông tin khác


